
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02BK14B2
MÔN: TIN HỌC

NHÓM 1

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 2213360089 Nguyễn Thị Kim Anh 02/01/1989 02BK14B2

2 2213180023 Ngô Hồng Ngọc Anh 26/05/1997 02BK14B2

3 2213240068 Trương Thị Ngọc Ánh 29/10/2000 02BK14B2

4 2213360077 Thái Thị Hoàng Châu 28/03/1989 02BK14B2

5 2213240090 Trần Bảo Châu 07/05/1996 02BK14B2

6 2213180029 Vũ Thành Công 20/11/1996 02BK14B2

7 2213240091 Thân Thị Hồng Đào 24/11/1981 02BK14B2

8 2213180028 Từ Hải Dương 20/09/1996 02BK14B2

9 2213180019 Trần Quốc Duy 03/10/1998 02BK14B2

10 2213240099 Lê Thị Hương Giang 18/07/1999 02BK14B2

11 2213180027 Võ Thị Kim Hằng 25/02/1994 02BK14B2

12 2213360059 Phạm Thị Huệ 24/04/2003 02BK14B2

13 2213240100 Trần Thanh Hùng 18/12/2001 02BK14B2

14 2213240083 Nguyễn Ngọc Hương 11/10/1995 02BK14B2

15 2213240082 Nguyễn Xuân Huy 01/12/1993 02BK14B2

16 2213180030 Trần Thị Thanh Lan 08/08/1993 02BK14B2

17 2213240073 Lê Thị Tuyết Mai 11/06/1995 02BK14B2

18 2213180021 Trần Đình Nghị 30/03/1990 02BK14B2

19 2213240078 Nguyễn Thị Bích Ngọc 27/12/1997 02BK14B2

20 2213240085 Phạm Hồng Ngọc 15/03/1993 02BK14B2

21 2213240101 Lê Thiện Nhân 27/06/1995 02BK14B2

22 2213360087 Nguyễn Thị Huỳnh Như 31/03/2002 02BK14B2

23 2213180020 Châu Thị Kim Oanh 27/10/1988 02BK14B2

24 2213240075 Thới Hợp Phương 20/12/1996 02BK14B2



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

25 2213180022 Vũ Thị Quyên 02/12/1990 02BK14B2

26 2213240098 Nguyễn Thành Tâm 28/12/1993 02BK14B2

27 2213180017 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 23/10/1980 02BK14B2

28 2213180024 Hoàng Thị Thảo 10/09/1990 02BK14B2

29 2213240094 Lê Phương Thảo 04/09/1991 02BK14B2

30 2213180026 Nguyễn Văn Thọ 15/12/1992 02BK14B2

31 2213180013 Nguyễn Văn Thuận 20/06/1997 02BK14B2

32 2213360057 Lê Thị Thủy 10/10/1999 02BK14B2

33 2213240072 Trương Huỳnh Ngọc Trâm 06/11/1999 02BK14B2

34 2213240076 Đỗ Quế Trân 22/11/2001 02BK14B2

35 2213240093 Đinh Ngọc Trường 14/10/1999 02BK14B2

36 2213360071 Huỳnh Diễm Tuyền 02/07/2001 02BK14B2

37 2213240096 Phạm Thúy Vi 14/11/1993 02BK14B2

38 2213360055 Phạm Bá Vinh 26/07/1993 02BK14B2

39 2213360058 Nguyễn Thị Kim Yến 21/04/1999 02BK14B2

Phòng Đào Tạo


